
Đvt: đồng

Ngày phát sinh Chi Tiết Thu Chi Tồn
Ghi chú: số 

phần cơm/khác

-595,310

Tiền thuê nhà tháng 10/2018 5,000,000 -5,595,310

Tiền bán cơm 230,000              -5,365,310 115                  

Chi phí 2,449,000            -7,814,310 -                   

2/10/2018 MTQ TV ủng hộ KTX 3,000,000           -4,814,310

Tiền bán cơm 242,000              -4,572,310 121                  

Chi phí 810,000               -5,382,310 -                   

Chị Yu CMTX T8,9,10/2018 1,500,000           -3,882,310

Quỹ cơm Saigon hỗ trợ 30,000,000         26,117,690

Tiền bán cơm 216,000              26,333,690 108                  

Chi phí 1,090,000            25,243,690 -                   

TV Minh Na ủng hộ KTX 500,000              25,743,690

Tiền bán cơm 210,000              25,953,690 105                  

Chi phí 1,110,000            24,843,690 -                   

9/10/2018
Chị Lang và các bạn (Sân bay Tân Sơn Nhất) ủng hộ 

KTX
3,500,000           28,343,690

Tiền bán cơm 252,000              28,595,690 126                  

Chi phí 835,000               27,760,690 -                   

Tiền bán cơm 234,000              27,994,690 117                  

Chi phí 1,697,000            26,297,690 -                   

Tiền bán cơm 224,000              26,521,690 112                  

Chi phí 1,750,000            24,771,690 -                   

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2000đ CẦN THƠ THÁNG 10.2018

Số dư quỹ đầu tháng 10/2018

1/10/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

8/10/2018

10/10/2018

12/10/2018

15/10/2018



Tiền bán cơm 236,000              25,007,690 118                  

Chi phí 1,110,000            23,897,690 -                   

18/10/2018 Anh Thắng (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           24,897,690

Tiền bán cơm 210,000              25,107,690 105                  

Chi phí 1,110,000            23,997,690 -                   

Chị Michele_du CMTX T10 1,000,000           24,997,690

Tiền bán cơm 240,000 25,237,690 120                  

Chi phí 1,270,000 23,967,690 -                   

Tiền bán cơm 244,000 24,211,690 122                  

Chi phí 835,000 23,376,690 -                   

Tiền bán cơm 232,000 23,608,690 116                  

Chi phí 1,120,000 22,488,690 -                   

27/10/2018 Ông Bà Trần Dương USA ủng hộ KTX 5,000,000 27,488,690

Tiền bán cơm 230,000 27,718,690 115                  

Chi phí 1,120,000 26,598,690 -                   

Tiền bán cơm 220,000 26,818,690 110                  

Chi phí 960,000 25,858,690 -                   

Chi lương tháng 10/2018 6,940,000 18,918,690

48,720,000 29,206,000 18,918,690

19/10/2018

17/10/2018

22/10/2018

24/10/2018

26/10/2018

29/10/2018

31/10/2018

Số dư quỹ cuối tháng 10/2018



Thu Chi Tồn số phần cơm

-595,310

13,000,000 12,404,690

2,500,000 14,904,690

30,000,000 44,904,690

3,220,000 48,124,690 1,610

Tổng chi phí trong tháng 29,206,000 18,918,690

48,720,000 29,206,000 18,918,690

Ngày phát sinh Chi tiết
Số lượng 

(kg)

Đơn giá

(đ/kg)
Thành tiền

1/10/2018 Tiền thuê nhà tháng 10/2018 5,000,000            5,000,000              

5,000,000

Thịt 12                       80,000                 960,000                 

Bắp cải 15.0                    8,000                   120,000                 

Ớt 0.5                      20,000                 10,000                   

Muối 10.0                    5,000                   50,000                   

Nước suối 7.0                      6,000                   42,000                   

Chuối 40,000                   

Hành 1                         27,000                 27,000                   

Ga (bình) (không hóa đơn) 1                         1,200,000            1,200,000              

2,449,000

Tiền bán cơm

Chi tiết

Số dư quỹ đầu tháng 10/2018

KTX

CMTX

Quỹ Quán cơm Sài Gòn hỗ trợ

Số dư quỹ cuối tháng 10/2018

CHI TIẾT CHI PHÍ

Tổng

1/10/2018

Tổng



Thịt gà 15                       45,000                 675,000                 

Mướp 20                       4,000                   80,000                   

Sả + tỏi 15,000                   

Chuối 40,000                   

810,000

Thịt 12                       80,000                 960,000                 

Bầu 15                       6,000                   90,000                   

Chuối 40,000

1,090,000

Sườn 10                       95,000                 950,000                 

Dưa leo 10                       7,000                   70,000                   

Cà chua 5                         10,000                 50,000                   

Chuối 40,000                   

1,110,000

Thịt gà 15 45,000                 675,000

Su su 15 8,000                   120,000                 

Chuối 40,000                   

835,000

Thịt 12 80,000                 960,000

Đậu đũa 8 5,000                   40,000

Tiền nước tháng 10/2018 272,000

Tiền điện tháng 10/2018 385,000

Chuối 40,000                   

1,697,000

Thịt 12 80,000                 960,000

Bầu 15 10,000                 150,000

Tôm khô 1.5 400,000               600,000

Chuối 40,000                   

1,750,000

10/10/2018

3/10/2018

Tổng

5/10/2018

Tổng

8/10/2018

Tổng

Tổng

12/10/2018

Tổng

15/10/2018

Tổng



Thịt gà 15 45,000                 675,000                 

Giấy ăn (cây) 1 95,000                 95,000                   

Bọc 5 40,000                 200,000                 

Chuối 40,000                   

Mướp 20 5,000                   100,000                 

1,110,000

Sườn 10 95,000                 950,000                 

Bắp cải 15 8,000                   120,000                 

Chuối 40,000                   

1,110,000

Thịt 12 80,000                 960,000

Dưa leo 15 8,000                   120,000

Nước tương (thùng) 1 150,000               150,000

Chuối 40,000                   

1,270,000

Thịt gà 15 45,000                 675,000                 

Cà phổi 10 6,000                   60,000                   

Bí đao 5 8,000                   40,000                   

Rau răm 1 20,000                 20,000                   

Chuối 40,000                   

835,000

Thịt 12 80,000                 960,000                 

Dưa leo 10 7,000                   70,000                   

Bí đỏ 5 10,000                 50,000                   

Chuối 40,000                   

1,120,000

Thịt 12 80,000                 960,000                 

Cải ngọt 20 6,000                   120,000                 

Chuối 40,000                   

1,120,000

24/10/2018

17/10/2018

Tổng

19/10/2018

Tổng

22/10/2018

Tổng

Tổng

26/10/2018

Tổng

29/10/2018

Tổng



Cá ba sa khúc 15 50,000                 750,000                 

Tương hột 2 25,000                 50,000                   

Bầu 15 8,000                   120,000                 

Chuối 40,000                   

960,000

Ngày công

(buổi)
Mức lương Thành tiền

Kim Quyên 4,000,000              

Bích vân 1,500,000              

Bùi Tú Hảo 10 60,000                 600,000                 

Thanh Nhã 14 60,000                 840,000                 

6,940,000

29,206,000TỔNG CỘNG

31/10/2018

Tổng

CHI LƯƠNG

31/10/2018

Chi lương tháng 10/2018

Tổng


